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PHỤ LỤC 

Danh sách thí sinh trúng tuyển  

trong Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Dinh dưỡng 

(Kèm theo Quyết định số          QĐ-BYT, ngày       tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 
 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Vị trí 

dự tuyển 

Mã số 

VTVL 

Tên chức 

danh NN 

Mã số 

CDNN 

Ghi 

chú 

1 Phạm Thị Thanh Huyền 12/10/1986 
Bác sĩ  khám và  

Tư vấn dinh dưỡng 
2.1 

Bác sĩ 

(Hạng III) 
V.08.01.03  

2 Nguyễn Cẩm Yến 15/12/1992 
Bác sĩ  khám và  

Tư vấn dinh dưỡng 
2.1 

Bác sĩ  

(Hạng III) 
V.08.01.03 

 

3 Lê Thị Cúc 11/03/1992 Dược sĩ 2.8 Dược sĩ (Hạng III) V.08.08.22  

4 Nguyễn Xuân Phát 17/04/1985 Dược sĩ 2.8 Dược sĩ (Hạng III) V.08.08.22  

5 Nguyễn Thị Minh Huyền 08/10/1995 Dược sĩ 2.8 Dược sĩ (Hạng III) V.08.08.22  

6 Bùi Thị Thảo Yến 24/07/1992 
Nghiên cứu viên Dinh 
dưỡng Cộng đồng 

2.3 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

7 Đinh Thị Thanh Phượng 24/09/1995 
Nghiên cứu viên 
Giám sát Cộng đồng 

2.4 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

8 Nguyễn Nhật Quang 27/07/1997 
Nghiên cứu viên 
Giám sát Cộng đồng 

2.4 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

9 Nguyễn Thúy Anh 15/07/1990 
Nghiên cứu viên Dinh 
dưỡng Ngành nghề 

2.7 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

10 Phùng Thị Hậu 22/11/1997 
Nghiên cứu viên Dinh 
dưỡng Ngành nghề 

2.7 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

11 Nguyễn Diệu Thoan 03/12/1995 
Nghiên cứu viên Dinh 
dưỡng Ngành nghề 

2.7 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

12 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/11/1988 
Nghiên cứu viên Dinh 

dưỡng Ngành nghề 
2.7 

Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

13 Vũ Thị Lan 23/03/1995 
Nghiên cứu viên Dinh 
dưỡng Ngành nghề 

2.7 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

14 Nguyễn Thị Tố Uyên 13/10/1995 
Nghiên cứu viên Dinh 
dưỡng Ngành nghề 

2.7 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

15 Nguyễn Thế Anh 05/02/1992 
Nghiên cứu viên Phân 
tích Vi chất dinh dưỡng 

2.10 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

16 Phan Ngọc Hà 10/04/1995 
Nghiên cứu viên 
Công nghệ sinh học 

2.5 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

17 Bùi Thị Thúy Nga 11/09/1992 
Nghiên cứu viên 
Công nghệ sinh học 

2.5 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

18 Nguyễn Ánh Ngọc 09/06/1991 
Nghiên cứu viên 
Công nghệ sinh học 

2.5 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

19 Trần Thị Thu Trang 30/07/1988 
Nghiên cứu viên 

Công nghệ sinh học 
2.5 

Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

20 Trần Hoàng Lan 01/01/1995 
Nghiên cứu viên 
Công nghệ thực phẩm 

2.6 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

21 Lưu Thị Trang 22/01/1993 
Nghiên cứu viên 
Công nghệ thực phẩm 

2.6 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

22 Nguyễn Thị Vân An 19/07/1985 
Nghiên cứu viên 
Công nghệ thực phẩm 

2.6 
Nghiên cứu viên 

(Hạng III) 
V.05.01.03 

 

23 Nguyễn Trần Ngọc Tú 04/11/1995 Nghiên cứu viên  Hóa 2.9 Nghiên cứu viên V.05.01.03  
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sinh và Chuyển hóa 
dinh dưỡng 

(Hạng III) 

24 Đường Văn Tịnh 01/06/1982 
Chuyên viên  

Chỉ đạo tuyến 
2.15 

Chuyên viên 
(Hạng III) 

01.003 
 

25 Trần Thị Ngọc Trang 07/09/1995 
Chuyên viên Kế 
hoạch tổng hợp 

3.2 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

26 Lê Đức Trung 09/02/1994 
Chuyên viên Kế 
hoạch tổng hợp 

3.2 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

27 Đỗ Thúy Lê 30/10/1990 
Chuyên viên Kế 
hoạch tổng hợp 

3.2 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

28 Đỗ Thị Thu Hà 20/11/1993 
Chuyên viên  

Vật tư quản trị 
3.4 

Chuyên viên 
(Hạng III) 

01.003 
 

29 Trần Hải Hoa 28/11/1989 

Chuyên viên  

Phát triển sản phẩm 
dinh dưỡng 

3.11 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

30 Hoàng Nguyễn Phương Linh 22/02/1995 

Chuyên viên  

Phát triển sản phẩm 

dinh dưỡng 

3.11 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

31 Phạm Việt Dũng 28/03/1991 

Chuyên viên  

Phát triển sản phẩm 

dinh dưỡng 

3.11 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

32 Lê Anh Tú 15/10/1975 

Chuyên viên  

Phát triển sản phẩm 
dinh dưỡng 

3.11 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

33 Lê Ánh Hoa 22/03/1997 

Chuyên viên  

Phát triển sản phẩm 
dinh dưỡng 

3.11 
Chuyên viên 

(Hạng III) 
01.003 

 

34 Nguyễn Thị Xuân Hồng 10/02/1984 Kế toán  3.3 
Kế toán viên 

hạng III 
06.031 

 

35 Hoàng Thị Thu Hiền 18/11/1990 Kế toán  3.3 
Kế toán viên 

hạng III 
06.031 

 

36 Đào Thị Thu Hiền 19/10/1982 Kế toán  3.3 
Kế toán viên 

hạng III 
06.031 

 

37 Lương Thị Thảo Nguyên 16/12/1993 Kế toán  3.3 
Kế toán viên 

hạng III 
06.031 

 

38 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/01/1991 Kế toán  3.3 
Kế toán viên 

hạng III 
06.031 

 

39 Dương Thị Dung 16/02/1979 Điều dưỡng  2.11 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(Hạng IV) 

V.08.05.13 

 

40 Nguyễn Tiến Dũng 03/09/1998 Trợ lý nghiên cứu 2.12 
Trợ lý nghiên 
cứu (Hạng IV) 

V.05.01.04 
 

41 Trần Thị Phượng 08/09/1988 Trợ lý nghiên cứu 2.12 
Trợ lý nghiên 
cứu (Hạng IV) 

V.05.01.04 
 

42 Bạch Diễm Quỳnh 30/10/1997 Kỹ thuật Y  2.18 
Kỹ thuật Y  

(Hạng IV) 
V.08.07.19 

 

43 Đặng Thị Đoàn Dư 30/11/1988 Dinh dưỡng  2.13 
Dinh dưỡng 
(Hạng IV) 

V.08.09.26 
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                    Tổng số thí sinh trúng tuyển là 43 người, trong đó:   

- Bác sĩ (Hạng III):      02 

- Dược sĩ (Hạng III):     03 

- Nghiên cứu viên (Hạng III):     18 

- Chuyên viên  (Hạng III):     10 

- Kế toán viên (Hạng III):     05 

- Điều dưỡng (Hạng IV):     01 

- Trợ lý nghiên cứu (Hạng IV):   02 

- Kỹ thuật y (Hạng IV):    01 

- Dinh dưỡng (Hạng IV):    01 
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